
Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Tr­êng ®¹i häc Mü thuËt c«ng nghiÖp §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Danh s¸ch thu häc phÝ sinh viªn hÖ ®¹i häc chÝnh quytæng hîp ®iÓm rÌn luyÖn sinh viªn hÖ chÝnh quy Häc kú II n¨m häc 2019 - 2020 
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DH16ThtA

515 1
16D2104040015 DH16ThtA Lê Anh Chi 12/10/1998 0 7.97 8 10 70 70 75 93 0 93 XuÊt s¾c

517 2
16D2104040021 DH16ThtA Đỗ Anh Dũng 24/06/1998 0 7.73 8 10 65 60 60 78 0 78 Kh¸

519 3
16D2104040024 DH16ThtA Nguyễn Hữu Đông 04/12/1996 7 0 0 0 0 0 0 KÐm

520 4
16D2104040029 DH16ThtA Phạm Thị Hảo 20/06/1996 0 7.68 8 10 60 60 71 89 0 89 Tèt

521 5
16D2104040031 DH16ThtA Nguyễn Hồng Hạnh 27/09/1998 0 7.64 8 10 75 75 75 93 0 93 XuÊt s¾c

523 6
16D2104040035 DH16ThtA Nguyễn Thị Hoa 03/04/1998 0 7.73 8 10 62 60 71 89 0 89 Tèt

525 7
16D2104040045 DH16ThtA Nguyễn Thị Lan Hương 11/02/1998 0 7.91 8 10 60 60 71 89 0 89 Tèt

530 8
16D2104040069 DH16ThtA Trần Thị Băng Ngân 10/06/1998 0 7.37 8 0 60 60 71 79 0 79 Kh¸

533 9
16D2104040079 DH16ThtA Nguyễn Hồng Nhung 22/01/1998 0 7.9 8 10 64 60 60 78 0 78 Kh¸

535 10
16D2104040086 DH16ThtA Nguyễn Như Phương 10/11/1998 0 7.91 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

539 11
16D2104040102 DH16ThtA Dương Thị Hồng Thái 09/01/1998 0 7.76 8 10 60 60 60 78 0 78 Kh¸

541 12
16D2104040113 DH16ThtA Nguyễn Thanh Thủy 20/02/1998 0 8.02 9 10 62 70 70 89 5 94 XuÊt s¾c

542 13
16D2104040121 DH16ThtA Bùi Thị Xâm 27/04/1998 0 7.66 8 10 59 60 60 78 0 78 Kh¸

529 14
16D2104040060 DH16ThtA Dương Thị Trà Ly 24/03/1997 2 4.91 0 10 60 60 50 60 0 60 trung binh

543 15
15D2104040026 DH16ThtA NguyÔn ThÞ HuÕ 11/10/1997 2 4.76 0 0 65 60 50 50 0 50 trung binh

DH16ThtC

531 1
16D2104040075 DH16ThtC Bùi Thị Thảo Nhi 11/01/1998 1 6.78 5.5 0 67 68 63 68.5 0 68.5 Kh¸

537 2
16D2104040093 DH16ThtC Nguyễn Sĩ Quân 29/07/1998 0 7.51 8 10 70 76 74 92 0 92 XuÊt s¾c

540 3
16D2104040105 DH16ThtC Nguyễn Phương Thảo 26/12/1998 0 7.8 8 0 70 69 64 72 0 72 Kh¸
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512 4
16D2104040004 DH16ThtC Lê Thị Lan Anh 29/01/1998 0 7.22 8 0 61 63 59 67 0 67 Kh¸

513 5
16D2104040007 DH16ThtC Nguyễn Thị Lan Anh 11/12/1998 7 0 0 0 0 0 0 KÐm

514 6
16D2104040013 DH16ThtC Nguyễn Thị Quỳnh Châu 10/01/1998 6 0.81 0 10 62 62 50 60 0 60 trung binh

516 7
16D2104040017 DH16ThtC Nguyễn Nhật Doanh 17/08/1995 1 6.03 5.5 0 70 74 70 75.5 0 75.5 Kh¸

518 8
16D2104040023 DH16ThtC Nguyễn Thị Anh Đào 24/03/1998 1 7.18 6.5 10 72 72 65 81.5 0 81.5 Tèt

522 9
16D2104040034 DH16ThtC Nguyễn Thị Hằng 25/06/1998 2 4.62 0 10 68 67 54 64 0 64 trung binh

526 10
16D2104040052 DH16ThtC Nguyễn Thị Liên 01/01/1998 0 7.58 8 10 62 64 60 78 0 78 Kh¸

528 11
16D2104040057 DH16ThtC Phạm Thị Lợi 15/07/1998 0 8.03 9 10 73 70 70 89 5 94 XuÊt s¾c

532 12
16D2104040078 DH16ThtC Đào Hồng Nhung 11/02/1998 0 7.29 8 10 70 70 70 88 0 88 Tèt

534 13
16D2104040083 DH16ThtC Nguyễn Thị Hồng Phấn 21/07/1998 0 7.64 8 0 69 68 59 67 0 67 Kh¸

536 14
16D2104040090 DH16ThtC Nguyễn Ngọc Phượng 28/07/1996 0 7.43 8 0 71 70 61 69 0 69 Kh¸

538 15
16D2104040094 DH16ThtC Nguyễn Hương Quỳnh 15/01/1997 1 6.56 5.5 10 72 69 56 71.5 0 71.5 Kh¸

DH16ThtD

665 1
16D2104040001 DH16ThtD Đặng Phương Anh 13/10/1998 0 7.42 8 10 68 70 68 86 0 86 Tèt

674 2
16D2104040040 DH16ThtD Dương Thị Thanh Huyền 19/08/1998 1 6.08 5.5 0 65 70 62 67.5 0 67.5 Kh¸

677 3
16D2104040056 DH16ThtD Phạm Quang Long 13/11/1998 0 8.03 9 10 80 80 75 94 5 99 XuÊt s¾c

679 4
16D2104040067 DH16ThtD Võ Thị Thúy Nga 14/10/1998 0 7.12 8 0 70 70 62 70 0 70 Kh¸

681 5
16D2104040074 DH16ThtD Trần Thu Nhàn 29/12/1997 0 7.26 8 10 65 70 63 81 0 81 Tèt

683 6
16D2104040080 DH16ThtD Trương Thị Hồng Nhung 02/10/1998 0 8.04 9 10 70 70 65 84 0 84 Tèt

685 7
16D2104040085 DH16ThtD Nghiêm Thu Phương 30/11/1998 1 5.58 4.5 0 65 70 61 65.5 0 65.5 Kh¸

687 8
16D2104040095 DH16ThtD Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 18/08/1997 0 8.07 9 10 65 70 65 84 0 84 Tèt

689 9
16D2104040098 DH16ThtD Dương Thanh Sơn 03/08/1996 0 7.27 8 0 65 70 63 71 0 71 Kh¸

690 10
16D2104040100 DH16ThtD Nguyễn Anh Tân 04/01/1998 0 6.54 7 0 80 80 69 76 0 76 Kh¸

693 11
16D2104040106 DH16ThtD Nguyễn Phương Thảo 06/05/1998 0 8.43 9 10 70 70 65 84 0 84 Tèt
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695 12
16D2104040108 DH16ThtD Phùng Thị Phương Thảo 10/02/1998 1 6.22 5.5 0 65 70 68 73.5 0 73.5 Kh¸

699 13
16D2104040116 DH16ThtD Lê Thị Trang 12/12/1998 0 6.98 7 10 68 70 66 83 0 83 Tèt

701 14
16D2104040123 DH16ThtD Tạ Thị Xuyên 15/09/1998 0 7.37 8 10 68 70 63 81 0 81 Tèt

DH16ThtE

661 1
16D2104040002 DH16ThtE Hoàng Thị Vân Anh 25/01/1998 7 0.23 0 0 0 0 0 KÐm

663 2
16D2104040011 DH16ThtE Vũ Tống Minh Anh 11/07/1998 2 4.88 0 10 70 63 50 60 0 60 trung binh

666 3
16D2104040005 DH16ThtE Nguyễn Kiều Anh 11/03/1998 1 6.28 5.5 10 70 58 57 72.5 0 72.5 Kh¸

669 4
16D2104040027 DH16ThtE Đoàn Thu Hà 28/12/1998 0 7.64 8 10 70 65 65 83 0 83 Tèt

671 5
16D2104040037 DH16ThtE Nguyễn Văn Hoàn 24/08/1995 0 7.31 8 10 70 63 65 83 0 83 Tèt

672 6
16D2104040043 DH16ThtE Nguyễn Thu Huyền 05/07/1998 0 7.72 8 10 70 70 70 88 0 88 Tèt

678 7
16D2104040058 DH16ThtE Hoàng Công Luận 04/04/1998 0 7.68 8 10 80 80 80 98 0 98 XuÊt s¾c

682 8
16D2104040076 DH16ThtE Hoàng Linh Nhi 25/06/1998 0 7.07 8 10 70 65 64 82 0 82 Tèt

692 9
16D2104040109 DH16ThtE Vũ Phương Thảo 17/10/1998 0 7.97 8 10 80 80 75 93 0 93 XuÊt s¾c

694 10
16D2104040103 DH16ThtE Hoàng Minh Thảo 03/06/1998 0 8.2 9 10 70 70 70 89 5 94 XuÊt s¾c

696 11
16D2104040107 DH16ThtE Nguyễn Thanh Thảo 08/03/1998 1 6.11 5.5 10 66 56 56 71.5 0 71.5 Kh¸

697 12
16D2104040115 DH16ThtE Đỗ Thị Tình 11/06/1998 0 7.22 8 10 70 70 70 88 0 88 Tèt

704 13
15D2104040029 DH16ThtE NguyÔn Thanh HuyÒn 23/01/1997 0 6.83 7 10 70 60 59 76 0 76 Kh¸

705 14
15D2104040046 DH16ThtE T­ëng Kh¸nh Linh 03/05/1997 2 4.87 0 10 70 61 57 67 0 67 Kh¸

DH16ThtG

662 1
16D2104040009 DH16ThtG Nguyễn Tú Anh 20/04/1998 3 4.22 0 10 70 70 55 65 0 65 Kh¸

664 2
16D2104040006 DH16ThtG Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 03/03/1998 1 6.27 5.5 10 70 70 65 80.5 0 80.5 Tèt

667 3
16D2104040003 DH16ThtG Lê Phương Anh 12/11/1997 0 7.17 8 10 70 63 58 76 0 76 Kh¸

668 4
16D2104040012 DH16ThtG Nguyễn Ngọc ánh 05/04/1998 0 7.08 8 10 70 70 56 74 0 74 Kh¸

670 5
16D2104040032 DH16ThtG Trần Mỹ Hạnh 01/03/1998 6 1.11 0 0 0 0 0 KÐm
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673 6
16D2104040041 DH16ThtG Nguyễn Khánh Huyền 14/11/1998 0 7.41 8 10 70 70 71 89 0 89 Tèt

675 7
16D2104040048 DH16ThtG Vũ Gia Khánh 30/10/1998 0 6.76 7 0 70 70 59 66 0 66 Kh¸

676 8
16D2104040053 DH16ThtG Nguyễn Thị Giang Linh 18/03/1998 1 5.94 4.5 0 70 70 65 69.5 0 69.5 Kh¸

680 9
16D2104040073 DH16ThtG Dương Thị Thanh Nguyệt 01/04/1998 0 7.02 8 0 70 70 65 73 0 73 Kh¸

684 10
16D2104040084 DH16ThtG Đặng Thị Minh Phương 22/12/1998 0 6.73 7 10 70 70 65 82 0 82 Tèt

686 11
16D2104040092 DH16ThtG Vũ Thị Phượng 03/04/1997 2 4.76 0 10 70 70 50 x 60 0 60 trung binh

688 12
16D2104040097 DH16ThtG Trần Viết Sang 18/02/1996 2 5.07 4 0 80 80 55 59 0 59 trung binh

691 13
16D2104040101 DH16ThtG Phạm Thị Thanh 12/10/1997 2 4.91 0 10 66 70 57 67 0 67 Kh¸

698 14
16D2104040117 DH16ThtG Nguyễn Hoài Trang 05/03/1998 0 7.27 8 10 70 70 65 83 0 83 Tèt

700 15
16D2104040120 DH16ThtG Cao Thị Tú 02/06/1998 1 5.48 4.5 10 70 70 55 69.5 0 69.5 Kh¸

702 16
15D2104040102 DH16ThtG NguyÔn ThÞ Tè Uyªn 23/12/1995 2 4.7 0 0 70 70 55 55 0 55 trung binh

703 17
15D2104040092 DH16ThtG NguyÔn Hoµi Th­¬ng 30/01/1997 0 7.29 8 10 70 70 65 83 0 83 Tèt

706 18
15D2104040073 DH16ThtG Bïi Lan Ph­¬ng 13/09/1993 2 4.71 0 0 70 70 65 65 0 65 Kh¸

707 19
15D2104040021 DH16ThtG TrÇn ThÞ H­¬ng Giang 09/01/1996 6 1.06 0 0 0 0 0 KÐm

DH17ThtA

919 1
17D2104040018 DH17ThtA Tr­¬ng Ph­¬ng Dung 05/12/1999 1 6.49 5.5 0 63 68 68 73.5 0 73.5 Kh¸

920 2
17D2104040022 DH17ThtA TrÞnh ThÞ Thu Giang 14/11/1999 1 6.77 5.5 10 69 69 69 84.5 0 84.5 Tèt

923 3
17D2104040032 DH17ThtA NguyÔn Minh H»ng 25/05/1999 0 6.44 7 0 60 63 63 70 0 70 Kh¸

926 4
17D2104040042 DH17ThtA NguyÔn Thu H­¬ng 16/10/1999 0 6.81 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

928 5
17D2104040041 DH17ThtA NguyÔn Mai H­¬ng 15/09/1999 0 6.75 7 10 63 63 63 80 0 80 Tèt

930 6
17D2104040049 DH17ThtA Hoµng ThÞ Kh¸nh Linh 21/04/1999 1 6.4 5.5 10 63 63 63 78.5 0 78.5 Kh¸

933 7
17D2104040047 DH17ThtA §µm DiÖp Linh 14/01/1999 1 6.69 5.5 10 60 60 60 75.5 0 75.5 Kh¸

939 8
17D2104040070 DH17ThtA NguyÔn ThÞ Quúnh Nga 10/12/1999 0 6.8 7 10 61 63 63 80 0 80 Tèt

941 9
17D2104040076 DH17ThtA Vò ThÞ Hång Nhung 31/07/1999 0 7.04 8 10 68 68 68 86 0 86 Tèt
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943 10
17D2104040081 DH17ThtA Mai ThÞ Thu Ph­¬ng 10/03/1999 0 6.67 7 10 65 68 68 85 0 85 Tèt

944 11
17D2104040083 DH17ThtA NguyÔn Hoµng Ph­¬ng 19/03/1999 6 1.22 0 0 69 68 68 68 0 68 Kh¸

949 12
17D2104040097 DH17ThtA Lª ThÞ Ph­¬ng Thñy 07/07/1999 0 6.82 7 10 64 65 68 85 0 85 Tèt

950 13
17D2104040103 DH17ThtA TrÇn ThÞ HuyÒn Trang 03/02/1999 0 6.67 7 10 63 63 63 80 0 80 Tèt

952 14
17D2104040105 DH17ThtA NguyÔn ThÞ Tr©m 31/12/1999 0 6.48 7 10 66 68 68 85 0 85 Tèt

DH17ThtB

916 1
17D2104040010 DH17ThtB NguyÔn Tó Anh 20/10/1995 0 6.76 7 10 68 68 68 85 0 85 Tèt

918 2
17D2104040016 DH17ThtB NguyÔn ThÞ LÖ DiÔm 08/01/1999 1 6.86 5.5 0 68 68 68 73.5 0 73.5 Kh¸

927 3
17D2104040039 DH17ThtB Bïi DiÖu H­¬ng 26/01/1998 2 5.38 4 0 68 68 68 72 0 72 Kh¸

931 4
17D2104040059 DH17ThtB Phan ThÞ Thïy Linh 20/09/1999 0 7.15 8 10 68 68 68 86 0 86 Tèt

934 5
17D2104040052 DH17ThtB L­u ThÞ Thóy Linh 05/02/1999 0 7.12 8 10 68 68 68 86 0 86 Tèt

935 6
17D2104040062 DH17ThtB Hoµng ThÞ Lý 09/01/1999 0 6.94 7 10 68 68 68 85 0 85 Tèt

936 7
17D2104040064 DH17ThtB NguyÔn Quúnh Mai 26/07/1999 1 7.05 6.5 10 71 68 68 84.5 0 84.5 Tèt

937 8
17D2104040065 DH17ThtB NguyÔn DiÖu HuyÒn My 08/12/1999 1 6.8 5.5 10 73 70 70 85.5 0 85.5 Tèt

938 9
17D2104040068 DH17ThtB NguyÔn ThÞ Nga 19/09/1998 0 7.35 8 10 68 68 68 86 0 86 Tèt

945 10
17D2104040087 DH17ThtB Hoµng ThÞ Quúnh 13/08/1999 5 2.45 0 10 66 64 50 x 60 0 60 trung binh

948 11
17D2104040094 DH17ThtB V­¬ng ThÞ Th¶o 10/02/1998 0 6.88 7 10 75 75 75 92 0 92 XuÊt s¾c

953 12
17D2104040107 DH17ThtB TrÞnh CÈm Tó 13/08/1999 1 6.17 5.5 10 68 68 68 83.5 0 83.5 Tèt

DH17ThtC

915 1
17D2104040004 DH17ThtC Ng« ThÞ Trung Anh 27/03/1999 1 6.69 5.5 0 73 73 73 78.5 0 78.5 Kh¸

917 2
17D2104040007 DH17ThtC NguyÔn ThÞ Mai Anh 16/12/1999 0 7.16 8 10 73 70 70 88 0 88 Tèt

921 3
17D2104040027 DH17ThtC NguyÔn ThÞ Thu Hµ 02/02/1998 0 6.79 7 10 60 61 61 78 0 78 Kh¸

922 4
17D2104040030 DH17ThtC NguyÔn Minh H¹nh 17/02/1999 0 7.07 8 10 72 64 64 82 0 82 Tèt

924 5
17D2104040035 DH17ThtC TrÞnh Nh­ HiÒn 21/11/1999 3 5.14 3.5 10 73 67 67 80.5 0 80.5 Tèt
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925 6
17D2104040038 DH17ThtC Hoµng Phi H­ng 22/07/1996 1 6.51 5.5 0 78 73 73 78.5 0 78.5 Kh¸

929 7
17D2104040046 DH17ThtC Ph¹m ThÞ Lan 01/06/1999 0 7.2 8 10 73 72 72 90 0 90 XuÊt s¾c

932 8
17D2104040048 DH17ThtC Hoµng Gia Linh 14/11/1999 1 6.7 5.5 10 73 73 73 88.5 0 88.5 Tèt

940 9
17D2104040073 DH17ThtC NguyÔn YÕn Nhi 20/01/1999 2 4.19 0 10 56 54 54 64 0 64 trung binh

942 10
17D2104040078 DH17ThtC PhÝ ThÞ L©m Oanh 08/11/1997 0 6.56 7 0 53 50 50 57 0 57 trung binh

946 11
17D2104040088 DH17ThtC Vò §øc Quúnh 10/08/1999 1 6.9 5.5 0 73 76 76 81.5 0 81.5 Tèt

947 12
17D2104040093 DH17ThtC TrÞnh Ph­¬ng Th¶o 23/05/1999 1 7.18 6.5 10 69 66 66 82.5 0 82.5 Tèt

951 13
17D2104040100 DH17ThtC Hoµng ThÞ Thu Trang 25/04/1999 7 0 0 0 73 40 50 50 0 50 trung binh

954 14
17D2104040110 DH17ThtC Vò Tó Uyªn 11/02/1999 2 5.76 4 10 64 61 61 75 0 75 Kh¸

DH17ThtD

1058 1
17D2104040005 DH17ThtD NguyÔn DiÖu Anh 13/05/1999 0 7.25 8 0 74 74 74 82 0 82 Tèt

1062 2
17D2104040008 DH17ThtD NguyÔn ThÞ QuÕ Anh 17/09/1999 0 6.79 7 10 60 60 60 77 0 77 Kh¸

1063 3
17D2104040009 DH17ThtD NguyÔn ThÞ Quúnh Anh 28/06/1999 1 7.24 6.5 10 65 65 65 81.5 0 81.5 Tèt

1066 4
17D2104040024 DH17ThtD Lª NguyÔn Ngäc Hµ 26/10/1999 1 6.33 5.5 0 65 65 65 70.5 0 70.5 Kh¸

1071 5
17D2104040044 DH17ThtD TrÇn ThÞ Mai H­¬ng 11/05/1998 4 2.96 0 10 10 0 10 KÐm

1075 6
17D2104040057 DH17ThtD NguyÔn ThÞ Hång Linh 18/12/1999 0 6.31 7 10 58 58 58 75 0 75 Kh¸

1078 7
17D2104040054 DH17ThtD NguyÔn Th¶o Linh 07/03/1999 1 6.59 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1080 8
17D2104040060 DH17ThtD NguyÔn TrÝ Long 22/02/1999 0 7.43 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1081 9
17D2104040061 DH17ThtD TrÇn H­¬ng Ly 19/11/1999 0 6.83 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1084 10
17D2104040069 DH17ThtD NguyÔn ThÞ Nga 20/05/1999 0 6.88 7 10 58 58 58 75 0 75 Kh¸

1085 11
17D2104040071 DH17ThtD NguyÔn Ph­¬ng Ng©n 24/06/1999 0 7.26 8 10 63 63 63 81 0 81 Tèt

1088 12
17D2104040079 DH17ThtD T¹ Hoµng Oanh 11/01/1999 1 6.28 5.5 0 65 65 65 70.5 0 70.5 Kh¸

1089 13
17D2104040085 DH17ThtD V­¬ng §¾c ThÞ Ph­¬ng 30/01/1999 1 5.91 4.5 0 60 60 60 64.5 0 64.5 trung binh

1095 14
17D2104040099 DH17ThtD Vò Ngäc Th­êng 06/07/1998 0 7.63 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt
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1101 15
17D2104040109 DH17ThtD §ç Ph­¬ng Uyªn 05/01/1999 2 5.35 4 0 65 65 65 69 0 69 Kh¸

1102 16
17D2104040112 DH17ThtD NguyÔn H¶i YÕn 26/09/1999 0 7.3 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1106 17
16D2104040022 DH17ThtD Nguyễn Lê Việt Dũng 16/02/1996 7 0 0 0 0 0 0 KÐm

DH17ThtE

1059 1
17D2104040003 DH17ThtE §oµn NguyÔn Lan Anh 18/08/1999 1 7.27 6.5 10 62 62 62 78.5 0 78.5 Kh¸

1068 2
17D2104040036 DH17ThtE L­u ThÞ Minh Hång 12/11/1999 1 7.29 6.5 10 59 59 59 75.5 0 75.5 Kh¸

1069 3
17D2104040037 DH17ThtE NguyÔn Ngäc HuyÒn 30/08/1999 1 7.19 6.5 10 59 59 59 75.5 0 75.5 Kh¸

1077 4
17D2104040050 DH17ThtE Khóc ThÞ NhËt Linh 25/04/1999 1 7.12 6.5 10 68 68 66 82.5 0 82.5 Tèt

1082 5
17D2104040063 DH17ThtE Lª Hoµng Ngäc Mai 20/11/1999 1 5.99 4.5 10 53 53 53 67.5 0 67.5 Kh¸

1083 6
17D2104040067 DH17ThtE Ph¹m Bïi Ph­íc My 12/11/1999 1 6.97 5.5 10 66 66 66 81.5 0 81.5 Tèt

1086 7
17D2104040075 DH17ThtE Ph¹m ThÞ Quúnh Nhung 29/11/1999 0 6.9 7 0 53 53 53 60 0 60 trung binh

1093 8
17D2104040096 DH17ThtE Vò ThÞ Th¾m 10/05/1999 1 6.61 5.5 0 68 68 68 73.5 0 73.5 Kh¸

1094 9
17D2104040098 DH17ThtE NguyÔn V¨n Thñy 03/09/1999 1 6.97 5.5 0 73 73 76 81.5 0 81.5 Tèt

1096 10
17D2104040101 DH17ThtE NguyÔn ThÞ Trang 12/10/1999 1 6.92 5.5 10 62 61 61 76.5 0 76.5 Kh¸

1097 11
17D2104040102 DH17ThtE Ph¹m Quúnh Trang 28/07/1999 1 6.58 5.5 10 62 60 60 75.5 0 75.5 Kh¸

1099 12
17D2104040106 DH17ThtE Ph¹m TuyÕt Trinh 18/04/1998 1 7.36 6.5 10 65 65 65 81.5 0 81.5 Tèt

1103 13
16D2104040070 DH17ThtE Đặng Thị Ngọc 20/08/1998 0 6.98 7 10 61 61 60 77 0 77 Kh¸

1104 14
16D2104040051 DH17ThtE Vũ Thị Ngọc Lê 23/02/1998 7 0 0 0 0 0 0 KÐm

1105 15
16D2104040089 DH17ThtE Trần Minh Phương 11/01/1998 7 0 0 10 33 21 21 31 0 31 KÐm

DH17ThtG

1060 1
17D2104040011 DH17ThtG Phan §oµn V©n Anh 12/02/1999 1 6.56 5.5 10 64 58 50 65.5 0 65.5 Kh¸

1061 2
17D2104040002 DH17ThtG  §µo ThÞ YÕn Anh 16/03/1999 0 6.61 7 10 65 66 61 78 0 78 Kh¸

1064 3
17D2104040021 DH17ThtG NguyÔn H­¬ng Giang 25/02/1999 0 6.82 7 10 66 66 51 68 0 68 Kh¸

1065 4
17D2104040023 DH17ThtG §ç ThÞ Th¸i Hµ 01/09/1999 0 6.71 7 0 67 66 57 64 0 64 trung binh
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1067 5
17D2104040031 DH17ThtG NguyÔn Minh H¹nh 10/03/1999 0 6.57 7 0 66 66 57 64 0 64 trung binh

1070 6
17D2104040043 DH17ThtG NguyÔn Thu H­¬ng 01/12/1999 0 7.8 8 10 69 69 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1072 7
17D2104040040 DH17ThtG §inh ThÞ H­¬ng 20/12/1999 0 7.84 8 10 73 74 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1073 8
17D2104040056 DH17ThtG NguyÔn ThÞ DiÖu Linh 17/03/1999 0 6.36 7 10 70 70 55 72 0 72 Kh¸

1074 9
17D2104040051 DH17ThtG Lª Mai Linh 01/11/1999 1 5.29 4.5 10 69 68 61 75.5 0 75.5 Kh¸

1076 10
17D2104040053 DH17ThtG Ng« ThÞ Hång Linh 29/05/1999 4 2.92 0 0 70 70 61 61 0 61 trung binh

1079 11
17D2104040055 DH17ThtG NguyÔn ThÞ Linh 27/05/1999 1 5.57 4.5 10 71 70 50 64.5 0 64.5 trung binh

1087 12
17D2104040077 DH17ThtG Su«ng S« Ni 13/01/1999 7 0 0 0 0 0 0 KÐm

1090 13
17D2104040082 DH17ThtG NguyÔn Hµ Ph­¬ng 11/12/1999 0 7.32 8 10 75 75 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1091 14
17D2104040086 DH17ThtG Bïi ThÞ Minh Quý 08/10/1997 1 6.71 5.5 10 69 68 66 81.5 0 81.5 Tèt

1092 15
17D2104040092 DH17ThtG NguyÔn ThÞ Thu Th¶o 11/12/1995 1 7.33 6.5 10 71 71 71 87.5 0 87.5 Tèt

1098 16
17D2104040104 DH17ThtG TrÇn ThÞ H¶i Trµ 06/06/1999 7 0 0 0 0 0 0 KÐm

1100 17
17D2104040108 DH17ThtG NguyÔn ViÖt Tïng 10/05/1999 4 3.03 0 0 55 55 52 52 0 52 trung binh

DH18ThtA

1312 1
1872104040004 DH18ThtA Phạm Tú Anh 08/02/2000 0 7.09 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1315 2
1872104040008 DH18ThtA Phạm Thị Ngọc Ánh 04/07/1999 0 7.26 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1319 3
1872104040010 DH18ThtA Nguyễn Đức Chính 05/11/2000 0 6.8 7 10 75 75 75 92 0 92 XuÊt s¾c

1320 4
1872104040011 DH18ThtA Phạm Thị Kim Cúc 01/06/2000 0 7.22 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1324 5
1872104040014 DH18ThtA Lê Văn Dương 15/11/2000 1 5.98 4.5 0 65 65 65 69.5 0 69.5 Kh¸

1326 6
1872104040017 DH18ThtA Phạm Anh Minh Hà 19/03/2000 4 3.6 0 10 10 0 10 KÐm

1331 7
1872104040022 DH18ThtA Nghiêm Thị Huệ 18/07/2000 0 7.45 8 0 65 65 65 73 0 73 Kh¸

1334 8
1872104040024 DH18ThtA Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/07/2000 0 7.1 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1337 9
1872104040028 DH18ThtA Đàm Quý Ly 11/04/1999 1 6.02 5.5 0 65 65 65 70.5 0 70.5 Kh¸

1342 10
1872104040033 DH18ThtA Võ Thu Nga 19/01/2000 0 7.71 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt
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1344 11
1872104040035 DH18ThtA Tăng Chính Nghĩa 08/12/2000 8 0 0 0 0 0 0 KÐm

1347 12
1872104040038 DH18ThtA Bùi Huy Phúc 19/04/2000 0 7.43 8 0 65 65 65 73 0 73 Kh¸

1350 13
1872104040041 DH18ThtA Nguyễn Thị Sinh 28/05/2000 0 7.41 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1353 14
1872104040044 DH18ThtA Nguyễn Trọng Thành 20/05/1998 0 6.43 7 0 65 65 65 72 0 72 Kh¸

1355 15
1872104040046 DH18ThtA Hoàng Thanh Thảo 10/04/2000 0 7.87 8 10 75 75 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1358 16
1872104040051 DH18ThtA Trần Thị Hoài Thương 12/07/2000 8 0 0 0 0 0 0 KÐm

1361 17
1872104040052 DH18ThtA Lê Thủy Tiên 26/05/2000 4 4.02 0 0 0 0 0 KÐm

1362 18
1872104040054 DH18ThtA Nguyễn Kiều Trang 02/06/2000 8 0 0 0 0 0 0 KÐm

1365 19
17D2104040080 DH18ThtA Bïi Thanh Ph­¬ng 01/01/1999 1 5.62 4.5 10 65 65 65 79.5 0 79.5 Kh¸

1366 20
17D2104040058 DH18ThtA NguyÔn ThÞ Thïy Linh 09/05/1999 0 0 0 0 0 0 0 KÐm

DH18ThtB

1310 1
1872104040001 DH18ThtB Dương Tú Anh 21/02/1999 3 4.87 0 0 65 65 65 65 0 65 Kh¸

1313 2
1872104040003 DH18ThtB Phạm Minh Anh 02/12/2000 0 6.87 7 0 65 65 65 72 0 72 Kh¸

1316 3
1872104040007 DH18ThtB Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/01/2000 0 7.22 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1321 4
1872104040012 DH18ThtB Hoàng Ngọc Diện 12/11/2000 0 7.89 8 10 75 75 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1323 5
1872104040015 DH18ThtB Nguyễn Thùy Dương 18/11/2000 4 3.18 0 10 10 0 10 KÐm

1327 6
1872104040018 DH18ThtB Lưu Mai Hạnh 05/04/2000 0 6.99 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1329 7
1872104040020 DH18ThtB Nguyễn Thị Thu Hồng 16/01/2000 0 7.31 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1332 8
1872104040025 DH18ThtB Bùi Thị Hương 30/09/2000 0 6.95 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1335 9
1872104040026 DH18ThtB Phạm Vương Liên 13/09/2000 0 7.61 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1339 10
1872104040029 DH18ThtB Đỗ Thị Phương Mai 29/10/2000 0 6.86 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1340 11
1872104040032 DH18ThtB Vũ Ngọc Minh 05/05/2000 1 6.27 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1341 12
1872104040031 DH18ThtB Lê Văn Công Minh 04/10/1999 2 4.85 0 0 65 65 65 65 0 65 Kh¸

1346 13
1872104040036 DH18ThtB Nguyễn Như Ngọc 23/11/2000 0 7.03 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt
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1348 14
1872104040039 DH18ThtB Lê Gia Quân 09/01/2000 8 0 0 0 65 65 48 48 0 48 YÕu

1351 15
1872104040042 DH18ThtB Lê Thị Thanh Tâm 17/10/2000 0 7.29 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1356 16
1872104040045 DH18ThtB Hoàng Phương Thảo 19/08/2000 0 6.72 7 0 65 65 65 72 0 72 Kh¸

1360 17
1872104040050 DH18ThtB Nguyễn Thị Thủy 23/10/1999 0 6.48 7 0 65 65 65 72 0 72 Kh¸

1363 18
1872104040053 DH18ThtB Lý Kiều Trang 09/01/2000 0 7.43 8 0 65 65 65 73 0 73 Kh¸

DH18ThtC

1311 1
1872104040005 DH18ThtC Trần Thảo Anh 08/02/1998 7 1.3 0 10 10 0 10 KÐm

1314 2
1872104040002 DH18ThtC Nguyễn Thanh Phụng Anh 27/11/2000 0 7.19 8 10 75 65 65 83 0 83 Tèt

1317 3
1872104040006 DH18ThtC Dương Ngọc Ánh 20/04/2000 0 7.71 8 10 75 65 65 83 0 83 Tèt

1318 4
1872104040009 DH18ThtC Nguyễn Huyền Chi 23/07/2000 2 5.28 4 0 75 65 63 67 0 67 Kh¸

1322 5
1872104040013 DH18ThtC Nguyễn Ngọc Diệp 27/05/2000 6 2.22 0 10 75 74 73 83 0 83 Tèt

1325 6
1872104040016 DH18ThtC Lê Ninh Giang 19/03/2000 0 6.67 7 10 75 65 63 80 0 80 Tèt

1328 7
1872104040019 DH18ThtC Vũ Minh Hiếu 07/08/2000 2 4.73 0 0 73 74 73 73 0 73 Kh¸

1330 8
1872104040021 DH18ThtC Ngô Thị Bách Hợp 18/04/2000 1 5.95 4.5 10 64 65 65 79.5 0 79.5 Kh¸

1333 9
1872104040023 DH18ThtC Đặng Khánh Huyền 02/09/2000 0 6.86 7 10 75 65 65 82 0 82 Tèt

1336 10
1872104040027 DH18ThtC Nguyễn Phương Linh 08/10/2000 0 6.69 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1338 11
1872104040030 DH18ThtC Nguyễn Ngọc Mai 23/04/2000 0 7.02 8 10 75 65 65 83 0 83 Tèt

1343 12
1872104040034 DH18ThtC Nguyễn Thị Kim Ngân 13/11/2000 0 7.48 8 10 75 74 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1345 13
1872104040037 DH18ThtC Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/07/1999 1 6.22 5.5 0 65 65 65 70.5 0 70.5 Kh¸

1349 14
1872104040040 DH18ThtC Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 29/05/2000 0 6.54 7 10 75 65 65 82 0 82 Tèt

1352 15
1872104040043 DH18ThtC Nguyễn Thị Hà Tâm 01/12/2000 0 7.25 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1354 16
1872104040047 DH18ThtC Phạm Thị Thảo 09/10/2000 0 6.75 7 10 74 65 65 82 0 82 Tèt

1357 17
1872104040048 DH18ThtC Nguyễn Lan Thịnh 27/10/2000 7 0.56 0 0 0 0 0 KÐm

1359 18
1872104040049 DH18ThtC Ngô Thu Thủy 21/03/2000 0 6.89 7 0 65 65 65 72 0 72 Kh¸
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1364 19
17D2104040084 DH18ThtC NguyÔn Thiªn Ph­¬ng 18/01/1999 1 5.74 4.5 10 75 65 65 79.5 0 79.5 Kh¸

DH19ThtA

1783 1
1972104040001 DH19ThtA Đinh Thị Vân Anh 05/11/2001 1 6.59 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1785 2
1972104040007 DH19ThtA Nguyễn Vân Anh 02/01/2001 0 6.97 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1787 3
1972104040008 DH19ThtA Phạm Tuấn Anh 19/11/2001 1 6.27 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1790 4
1972104040013 DH19ThtA Lê Kiều Diễm 16/07/2001 0 6.79 7 10 75 75 75 92 0 92 XuÊt s¾c

1792 5
1972104040015 DH19ThtA Nguyễn Mỹ Duyên 04/10/2001 0 6.49 7 10 64 64 65 82 0 82 Tèt

1795 6
1972104040021 DH19ThtA Bùi Ngọc Hân 02/09/2001 0 6.99 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1796 7
1972104040023 DH19ThtA Hoàng Thị Thu Hậu 15/04/2001 1 6.37 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1797 8
1972104040025 DH19ThtA Hà Thị Hiền 27/09/2001 1 6.3 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1803 9
1972104040032 DH19ThtA Nguyễn Lan Hương 19/05/2001 0 6.85 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1807 10
1972104040036 DH19ThtA Phạm Trung Kiên 14/01/2001 6 1.83 0 0 0 0 0 KÐm

1810 11
1972104040041 DH19ThtA Nguyễn Diệu Linh 20/09/2001 0 6.7 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1816 12
1972104040045 DH19ThtA Vũ Huyền My 25/12/2001 1 6.69 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1818 13
1972104040046 DH19ThtA Hà Ngọc Nga 21/06/2001 1 6.57 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1820 14
1972104040048 DH19ThtA Đỗ Thị Thanh Ngân 17/04/2001 1 6.31 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1822 15
1972104040051 DH19ThtA Nguyễn Yến Nhi 26/02/2001 0 6.87 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1828 16
1972104040057 DH19ThtA Nguyễn Như Quỳnh 09/04/2001 1 6.04 5.5 10 64 64 65 80.5 0 80.5 Tèt

1833 17
1972104040059 DH19ThtA Nguyễn Thị Phương Thảo 20/11/2001 0 6.9 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1836 18
1972104040066 DH19ThtA Kiều Huyền Trang 23/01/2001 0 6.78 7 10 64 64 65 82 0 82 Tèt

1839 19
1972104040071 DH19ThtA Dương Hà Vi 03/09/2001 0 7.43 8 10 74 74 75 93 0 93 XuÊt s¾c

DH19ThtB

1784 1
1972104040006 DH19ThtB Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/06/2000 2 5.9 4 10 65 65 65 79 0 79 Kh¸

1788 2
1972104040005 DH19ThtB Lã Kiều Anh 08/10/2001 0 7.51 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt
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1791 3
1972104040012 DH19ThtB Nguyễn Thị Diên 15/04/2001 0 6.85 7 10 75 75 75 92 0 92 XuÊt s¾c

1793 4
1972104040017 DH19ThtB Đỗ Thị Thuý Hà 06/10/2001 1 6.2 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1794 5
1972104040022 DH19ThtB Nguyễn Ngọc Hân 24/01/2001 1 6.11 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1798 6
1972104040026 DH19ThtB Bùi Đăng Hiệp 03/08/2001 1 6.73 5.5 10 67 67 65 80.5 0 80.5 Tèt

1802 7
1972104040033 DH19ThtB Trần Thu Hương 13/08/2001 2 5.72 4 10 69 69 64 78 0 78 Kh¸

1805 8
1972104040031 DH19ThtB Nguyễn Thương Huyền 02/05/2001 1 6.26 5.5 10 70 70 65 80.5 0 80.5 Tèt

1806 9
1972104040029 DH19ThtB Hồ Thu Huyền 14/08/2001 2 5.4 4 10 65 65 65 79 0 79 Kh¸

1809 10
1972104040038 DH19ThtB Đặng Khánh Linh 29/03/2001 0 7.45 8 10 65 65 65 83 0 83 Tèt

1811 11
1972104040040 DH19ThtB Ngô Thị Tú Linh 28/08/2000 0 7.41 8 10 61 61 65 83 0 83 Tèt

1812 12
1972104040043 DH19ThtB Ngô Thị Phương Loan 03/07/2001 1 6.75 5.5 10 63 63 63 78.5 0 78.5 Kh¸

1819 13
1972104040047 DH19ThtB Vũ Thanh Nga 08/05/2001 1 6.39 5.5 10 61 61 75 90.5 0 90.5 XuÊt s¾c

1825 14
1972104040054 DH19ThtB Bùi Thị Mai Phương 22/08/2001 1 6.67 5.5 10 65 65 65 80.5 0 80.5 Tèt

1827 15
1972104040055 DH19ThtB Phạm Hà Phương 13/08/2001 2 6.27 5 10 65 65 65 80 0 80 Tèt

1832 16
1972104040061 DH19ThtB Trần Thị Thảo 06/05/2001 2 5.82 4 10 70 70 65 79 0 79 Kh¸

1834 17
1972104040063 DH19ThtB Vũ Thị Trang Thu 22/09/2001 1 6.74 5.5 10 75 75 75 90.5 0 90.5 XuÊt s¾c

1837 18
1972104040068 DH19ThtB Phạm Huyền Trang 12/03/2001 0 6.7 7 10 65 65 65 82 0 82 Tèt

1840 19
1972104040072 DH19ThtB Nguyễn Thị Tường Vi 11/02/2001 3 3.98 0 10 10 0 10 KÐm

1841 20
1972104040074 DH19ThtB Nguyễn Thị Hoàng Yến 11/02/2001 0 7.03 8 10 75 75 75 93 0 93 XuÊt s¾c

DH19ThtC

1958 1
1972104040004 DH19ThtC Hoàng Lê Kim Anh 16/07/2000 0 6.43 7 0 73 65 71 78 0 78 Kh¸

1960 2
1972104040009 DH19ThtC Trần Phương Anh 02/11/2001 2 5.08 4 10 68 68 69 83 0 83 Tèt

1964 3
1972104040003 DH19ThtC Hà Thị Vân Anh 12/06/2000 1 6.54 5.5 10 71 71 71 86.5 0 86.5 Tèt

1966 4
1972104040016 DH19ThtC Nguyễn Tiến Đô 16/04/2001 0 7.38 8 10 71 72 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1971 5
1972104040018 DH19ThtC Hoa Hải Hà 19/10/2001 2 4.57 0 10 66 66 66 76 0 76 Kh¸
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1972 6
1972104040020 DH19ThtC Nguyễn Thị Hằng 30/05/2001 1 6.43 5.5 10 71 71 71 86.5 0 86.5 Tèt

1976 7
1972104040027 DH19ThtC Nguyễn Thị Hoa 04/07/2001 0 7.15 8 10 71 74 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1979 8
1972104040034 DH19ThtC Nguyễn Thị Hường 16/07/2001 3 4.37 0 10 64 64 58 68 0 68 Kh¸

1981 9
1972104040028 DH19ThtC Đặng Khánh Huyền 08/06/2001 0 6.61 7 10 68 68 63 80 0 80 Tèt

1985 10
1972104040037 DH19ThtC Cao Thị Lan 10/02/2001 0 7.39 8 10 75 75 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1989 11
1972104040039 DH19ThtC Đinh Thị Thùy Linh 28/03/2000 0 7.13 8 10 69 62 71 89 0 89 Tèt

1998 12
1972104040053 DH19ThtC Vũ Thị Nhung 17/04/2001 0 6.85 7 10 70 69 71 88 0 88 Tèt

1999 13
1972104040052 DH19ThtC Nguyễn Hồng Nhung 11/10/2001 1 5.54 4.5 10 60 60 52 66.5 0 66.5 Kh¸

2006 14
1972104040060 DH19ThtC Nguyễn Thị Thu Thảo 29/03/2001 0 8.01 9 10 73 71 71 90 5 95 XuÊt s¾c

2008 15
1972104040062 DH19ThtC Nguyễn Thị Thu 06/06/2001 0 7.09 8 10 73 71 71 89 0 89 Tèt

2013 16
1972104040067 DH19ThtC Nguyễn Thị Huyền Trang 24/08/2000 1 6.38 5.5 10 73 72 71 86.5 0 86.5 Tèt

2016 17
1972104040070 DH19ThtC Nguyễn Thanh Tùng 29/10/1996 3 5.62 3.5 10 50 57 71 84.5 0 84.5 Tèt

2017 18
1972104040073 DH19ThtC Bùi Hoàng Việt 27/12/2001 1 5.74 4.5 10 48 51 68 82.5 0 82.5 Tèt

DH19ThtD

1959 1
1972104040010 DH19ThtD Vũ Lan Anh 20/12/2001 0 7.46 8 10 70 77 75 93 0 93 XuÊt s¾c

1963 2
1972104040002 DH19ThtD Đỗ Thị Tuyết Anh 17/09/2001 1 6.14 5.5 10 74 70 65 80.5 0 80.5 Tèt

1965 3
1972104040011 DH19ThtD Lê Minh Châu 12/01/2001 0 6.86 7 10 69 70 65 82 0 82 Tèt

1967 4
1972104040014 DH19ThtD Nguyễn Thị Dung 29/03/1999 1 7.07 6.5 10 70 70 65 81.5 0 81.5 Tèt

1974 5
1972104040019 DH19ThtD Đào Hồng Hạnh 28/11/2001 0 6.88 7 10 65 70 65 82 0 82 Tèt

1975 6
1972104040024 DH19ThtD Trần Thị Hậu 10/02/2001 2 5.45 4 10 70 70 65 79 0 79 Kh¸

1982 7
1972104040030 DH19ThtD Lê Minh Huyền 17/11/2001 0 7.11 8 10 69 70 65 83 0 83 Tèt

1983 8
1972104040035 DH19ThtD Lê Thị Huyền Khang 15/03/2001 6 2.63 0 10 67 70 65 75 0 75 Kh¸

1988 9
1972101070004 DH19ThtD Trần Nhật Linh 17/08/1998 0 7.24 8 10 70 70 65 83 0 83 Tèt

1994 10
1972104040044 DH19ThtD Vũ Ngọc Ly 09/06/2000 2 6.15 5 10 77 70 65 80 0 80 Tèt
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1995 11
1972104040049 DH19ThtD Nguyễn Phương Ngân 27/11/2001 0 7.32 8 10 80 80 80 98 0 98 XuÊt s¾c

1997 12
1972104040050 DH19ThtD Lê Ánh Nhật 14/01/2001 0 7.24 8 10 65 70 65 83 0 83 Tèt

2002 13
1972104040056 DH19ThtD Trần Hồng Quân 28/05/2000 8 0.79 0 0 0 0 0 KÐm

2003 14
1972104040058 DH19ThtD Trần Xuân Quỳnh 20/09/2001 0 7.32 8 10 60 70 65 83 0 83 Tèt

2009 15
1972104040064 DH19ThtD Nguyễn Thị Thuý 20/05/2001 0 7.31 8 10 60 70 65 83 0 83 Tèt

2010 16
1972104040065 DH19ThtD Đỗ Thị Thúy 17/01/2001 8 0.57 0 10 10 0 10 KÐm

2015 17
1972104040069 DH19ThtD Hà Cẩm Tú 19/10/2001 0 7.71 8 10 60 70 65 83 0 83 Tèt

2019 18
1972104040075 DH19ThtD Phạm Thị Thu Yến 18/01/2001 0 6.81 7 10 73 78 70 87 0 87 Tèt
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